
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lập ngày 06/3/2013

STT NGÀY SINH GV HƯỚNG DẪN Ghi chú

1 Đậu Thị Thu Hằng 3/3/1989 GV Cao Ngọc Thủy 0907812086

2 Lê Thị Khái Hằng 6/3/1987 GV Cao Ngọc Thủy 0907812086

3 Ngô Thị Nhạn 10/7/1986 GV Lê Nguyễn Quỳnh Hương 0905134625

4 Nguyễn Thị Liệu 24/06/1990 GV Lê Văn Lâm 0932745558

5 Phạm Thị Bích Loan 12/10/1983 GV Lê Văn Lâm 0932745558

6 Nguyễn Duy Trí 25/02/1980 GV Lê Văn Lâm 0932745558

7 Trần Quang Trường 11/5/1984 GV Lê Văn Lâm 0932745558

8 Bùi Thụy Quỳnh Anh 28/09/1977 GV Lê Văn Lâm 0932745558

9 Hùng Hồng Nhi 6/11/1982 GV Nguyễn Hữu Huân 0979784914

10 Phan Gia Bảo 10/5/1973 PGS.TS. Bùi Kim Yến 0903442151

11 Trần Nguyễn Thanh Bình 3/2/1991 PGS.TS. Bùi Kim Yến 0903442151

12 Nguyễn Lê Quốc Thịnh 30/07/1990 PGS.TS. Hoàng Đức 0903701782

13 Thái Thị Kim Thịnh 19/02/1985 PGS.TS. Hoàng Đức 0903701782

HỌ TÊN SINH VIÊN
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14 Hoàng Thanh Vân 18/03/1981 PGS.TS. Phạm Văn Năng 0903759873

15 Lê Văn Và 2/1/1987 PGS.TS. Phạm Văn Năng 0903759873

16 Nguyễn Đình Nha 7/12/1977 PGS.TS. Trầm Thị Xuân Hương 0913157137

17 Nguyễn Thị Thu Nhàn 20/01/1991 PGS.TS. Trầm Thị Xuân Hương 0913157137

18 Nguyễn Văn Toàn 27/07/1988 PGS.TS. Trần Hoàng Ngân 0913804286

19 Trần Văn Tùng 3/5/1981 PGS.TS. Trần Hoàng Ngân 0913804286

20 Trần Thị Tuyết Nữ 10/8/1984 PGS.TS. Trần Huy Hoàng 0913806137

21 Hà Tấn Phương 7/10/1985 PGS.TS. Trần Huy Hoàng 0913806137

22 Ngô Thị Ngọc Hiền 31/10/1988 PGS.TS. Trương Quang Thông 0903969525

23 Nguyễn Hoàng Minh Hiếu 29/09/1988 PGS.TS. Trương Quang Thông 0903969525

24 Hồ Tấn Hồng Nhung 1/7/1991 PGS.TS. Trương Thị Hồng 0903881426

25 Trần Thị Bích Nhung 20/07/1991 PGS.TS. Trương Thị Hồng 0903881426

26 Phùng Lê Khánh Ngân 20/04/1984 ThS. Đào Trung Kiên 0913945888

27 Huỳnh Thị Ngọc 23/06/1979 ThS. Đào Trung Kiên 0913945888

28 Huỳnh Thanh Thảo Nguyên 15/04/1989 ThS. Dương Tấn Khoa 0909243600

29 Thành Ngọc Thúy Nguyên 3/6/1985 ThS. Dương Tấn Khoa 0909243600

30 Vũ Thúy An 26/07/1988 ThS. Hoàng Hải Yến 0983396252
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31 Hàng Diễm Anh 24/06/1985 ThS. Hoàng Hải Yến 0983396252

32 Nguyễn Thị Xuân Kiều 3/9/1984 ThS. Hoàng Thị Minh Ngọc 0979756570

33 Võ Thị Đan Kim 28/07/1981 ThS. Hoàng Thị Minh Ngọc 0979756570

34 Huỳnh Văn Thanh 8/10/1977 ThS. Nguyễn Ngọc Hân 0933994677

35 Nguyễn Phương Thảo 2/7/1986 ThS. Nguyễn Ngọc Hân 0933994677

36 Nguyễn Hà Minh Thư 29/08/1982 ThS. Nguyễn Phúc Cảnh 0977405553

37 Đạo Thị Thanh Thúy 29/09/1983 ThS. Nguyễn Quốc Anh 0979335599

38 Trần Thị Thanh Thúy 1/11/1987 ThS. Nguyễn Quốc Anh 0979335599

39 Nguyễn Ngọc Hòa 25/10/1988 ThS. Nguyễn Trung Thông 0973777601

40 Lương Quốc Hồng 2/2/1990 ThS. Nguyễn Trung Thông 0973777601

41 Nguyễn Thị Kapy 12/9/1981 ThS. Nguyễn Từ Nhu 0982293054

42 Phan Hữu An Khang 17/08/1987 ThS. Nguyễn Từ Nhu 0982293054

43 Trần Thị Mộng Thu 11/1/1984 ThS. Phạm Khánh Duy 0914113374

44 Võ Văn Sinh 2/1/1988 ThS. Phan Thu Hiền 0908217931

45 Lê Thị Phương Tâm 19/03/1985 ThS. Phan Thu Hiền 0908217931

46 Nguyễn Bích Lan Hương 14/01/1988 ThS. Trần Phương Thảo 0916046098

47 Nguyễn Thị Thanh Hương 1/12/1982 ThS. Trần Phương Thảo 0916046098

48 Nguyễn Văn Xin 30/11/1983 ThS. Trần Thị Thanh Phương 0908004282

49 Ngô Trang Minh Thương 13/04/1991 ThS. Võ Thị Tuyết Anh 090938983849 Ngô Trang Minh Thương 13/04/1991 ThS. Võ Thị Tuyết Anh 0909389838

50 Trần Thị Thu Thủy 28/11/1984 ThS. Võ Thị Tuyết Anh 0909389838

51 Nguyễn Thị Thu Thảo 1/3/1981 ThS. Vũ Thị Lệ Giang 0983369335

52 Đỗ Thị Hoài Thiện 19/03/1983 ThS. Vũ Thị Lệ Giang 0983369335

53 Trương Thị Minh Thu 16/02/1985 TS. Lại Tiến Dĩnh 0903832967

54 Lê Thị Xuân Thư 28/04/1983 TS. Lại Tiến Dĩnh 0903832967

55 Phạm Thị Xuân Hương 1/1/1974 TS. Nguyễn Thanh Phong 0918120907

56 Trần Thị Kim Hương 25/08/1991 TS. Nguyễn Thanh Phong 0918120907

57 Lê Thị Tố Liên 29/08/1987 TS. Phạm Tố Nga 0933598338

58 Hoàng Anh Điền 22/11/1986 TS. Thân Thị Thu Thủy 0913612713

59 Nguyễn Kỷ Hạo 17/05/1984 TS. Thân Thị Thu Thủy 0913612713

60 Ngô Minh Hưng 16/11/1989 TS. Trần Phương Ngọc Thảo 0903610410

61 Ngô Văn Vinh 29/04/1981 TS. Trần Phương Ngọc Thảo 0903610410

62 Đỗ Thị Kim Dương 24/04/1984 TS. Trần Thị Mộng Tuyết 0909622051

63 Trương Văn Đăng 6/8/1984 TS. Trần Thị Mộng Tuyết 0909622051

Ghi chú:  Thời gian sinh viên thực tập từ ngày 01/04/2013 đến ngày 07/07/2013.
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